MA TRẬN ĐỀ THI GIAO LƯU HSG THÁNG 9 NĂM 2022-2023

1. MA TRẬN ĐỀ

	TT
	Nội dung kiến thức
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	1
	KHỐI 1O 
	Bài 13:
	1
	1
	-
	-
	4

	
	
	Bài 14:
	1
	1
	-
	-
	

	2
	KHỐI 11
	Bài 1:
	
	2
	-
	-
	16

	
	
	Bài 2:
	-
	2
	1
	1
	

	
	
	Bài 3
	        1
	3
	1
	1
	

	
	
	Bài 5
	1
	1
	1
	1
	

	3
	KHỐI 12
	Bài 1
	
	1
	1
	
	30

	
	
	Bài 2
	
	2
	4
	4
	

	
	
	Bài 3
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 4
	
	1
	3
	4
	

	
	
	Bài 5
	
	1
	1
	
	

	
	
	Bài 6
	
	1
	3
	4
	

	
	Tổng số câu
	
	4
	16
	15
	15
	50

	
	Tỉ lệ (%)
	
	8%
	32%
	30%
	30%
	100%

	
	Số điểm 
	
	3.2
	6.4
	6.0
	6.0
	20.0


ĐỀ BÀI 
Câu 1. Nhân nghĩa là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến ngày nay và ngày càng được

A. duy trì, phát triển.
 B. tuyên truyền sâu rộng.

C. bảo tồn, phát huy.
 D. giữ gìn và phát triển.

Câu 2. Quan tâm đến đời sống chính trị xã hội của địa phương, thực hiện tốt chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc

A. bảo vệ Tổ quốc.                      
B. nâng cao hiểu biết về chính trị, xã hội.

C. phát huy truyền thống của dân tộc.
D. xây dựng Tổ quốc.

Câu 3. Trong quá trình sản xuất, việc người sản xuất phân phối lại sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác là vận dụng tác động nào sau đây của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất hàng hóa.
B. Thúc đẩy lao động cá biệt tăng.

C. Phân phối thành quả lao động. 
D. Kích thích sản xuất phát triển.


Câu 4. Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến cầu? 

A. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán

B. Giá hàng hoá, thu nhập , thị hiếu, phong tục tập quán. 

C. Giá cả, thu nhập, tâm lý người mua, phong tục tập quán.

D. Số lượng hàng hóa, giá cả, thu nhập, phong tục tập quán.

Câu 5. Quan niệm nào dưới đây thể hiện lối sống nhân nghĩa?

A. Cả bè hơn cây nứa.
 B. Ngọc nát còn hơn ngói lành.

C. Chết vinh còn hơn sống nhục.
 D. Môi hở, răng lạnh.

Câu 6. Truyền thuyết “ Con rồng cháu tiên” đã thể hiện truyền thống nào dưới đây của dân tộc ta?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.
 

B. Kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.

C. Niềm tự hào và tình yêu thương, đoàn kết giữa các dân tộc. 

D. Niềm tự hào về những sản vật của quê hương, đất nước 

Câu 7. Sự phát triển kinh tế không gắn với yếu tố nào sau đây?

A. tiến bộ xã hội. 


            B. công bằng xã hội. 

C. cơ cấu kinh tế hợp lý. 

            D. môi trường dân cư. 

Câu 8. Đối với quá trình sản xuất, việc chú trọng phát triển đường sá, bến cảng, sân bay cũng chính là gắn liền với việc phát triển yếu tố nào dưới đây của tư liệu lao động?

A. Hệ thống bình chứa.
B. Kết cấu hạ tầng.

C. Nguyên liệu lao động.
D. Công cụ lao động 

Câu 9: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. xây dựng pháp luật.                                                 B. vi phạm pháp luật.

C. tuân thủ pháp luật.                                                   D. trái pháp luật.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật đối với mỗi tội phạm, người phạm tội

A. chỉ áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một số hình phạt bổ sung. 

B. chỉ có thể bị áp dụng một số hình phạt chính và một số hình phạt bổ sung.

C. chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và áp dụng một hình phạt bổ sung.

D. chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và không có hình phạt bổ sung.

Câu 11: Khi muốn sử dụng trẻ dưới 15 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải có loại giấy tờ nào sau đây của người lao động?

A. giấy khai sinh


 B. căn cước công dân.

C. giấy khám sức khỏe.

 D. sổ hộ khẩu.

Câu 12: Đặc trưng làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật là 

A. tính quy phạm phổ biến.

B. tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.

D. tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 13: Một trong những nội dung của bình đẳng giữa các tôn giáo là các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật

A. bảo lãnh.                    B. bảo hộ.                       C. bảo vệ.                       D. bảo đảm.

Câu 14. Chủ thể nào sau đây được phép ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp?

A. Chủ tịch UBND tỉnh.                                       B. Thủ trưởng cơ quan Bộ.

C. Chánh văn phòng UBND tỉnh.                         D. Thủ trưởng cơ quan điều tra.

Câu 15. Anh H đi nước ngoài, hàng năm anh gửi tiền về cho vợ là chị M. Chị M chỉ dùng tiền lương của mình để chi tiêu cho sinh hoạt của gia đình. Còn số tiền anh H gửi về chị M dùng để đầu tư một cửa hàng mua,bán đồ nội thất. Số tiền chị M dùng đầu mua, bán đồ nội thất đã thực hiện chức năng nào dưới đây của  tiền tệ?

A. Phương tiện thanh toán.
B. Thước đo giá trị.

C. Tiền tệ thế giới.
D. Phương tiện lưu thông.

Câu 16. Công ty T mua nguyên liệu từ nước ngoài với giá 2USD/kg. Nếu thanh toán bằng tiền Việt Nam thì bằng 45.000 đồng/kg. Trong trường hơp này, sự khác nhau về số tiền phải trả cho 1kg nguyên liệu là do yếu tố nào dưới đây?

A. Giá trị của hàng hóa.
B. Giá trị của tiền tệ.

C. Giá cả của hàng hóa.
D. Tỉ giá hối đoái.

Câu 17. Nhờ có đội ngũ công nhân lành nghề, trang thiết bị sản xuất và công nghệ hiện đại mà công ty V đã cạnh tranh được với hàng ngoại, đồng thời thu được nhiều  lợi nhuận. Thành công này của họ do thực hiện có hiệu quả yếu tố nào dưới đây?

A. Giá trị cá biệt.       B. Giá trị xã hội.     C. Giá trị thương hiệu.
         D. Giá trị sử dụng.

Câu 18. Do ảnh hưởng của dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên hãng xe ô tô TOYOTA quyết định tạm dừng sản xuất các sản phẩm xe hơi, chuyển một phần phân xưởng sang sản xuất máy trợ thở để kịp phân phối cho các nước chống dịch là sự vận dụng tác dụng nào sau đây của quy luật giá trị?

A. Kích thích lực lượng sản xuất
B. Điều tiết lưu thông.

C. Nguyên tắc ngang giá
D. Điều tiết sản xuất

Câu 19. Nghiên cứu thị trường, anh A thấy rằng tinh bột nghệ đang được người dân quan tâm vì lợi ích của sản phẩm. Do vậy anh đã vay mượn vốn để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cung ứng sản phẩm chất lượng ra thị trường. Anh A đã vận dụng quy luật kinh tế nào sau đây?

A. Quy luật kinh tế.    B. Quy luật giá cả.    C. Quy luật giá trị.
D. Quy luật cung-cầu.

Câu 20. Do hoạt động đầu cơ tích trữ của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xi măng làm cho nguồn cung của mặt hàng này nhỏ hơn nhu cầu thực tế khiến cho giá cả tăng đột biến. Trong trường hợp này, để bình ổn thị trường, nhà nước cần  phải thực hiện giải pháp nào sau đây?  

A. trợ giá cho doanh nghiêp.                                      B. trợ giá cho người tiêu dùng.
C. ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp.
     

D. cân đối lại quan hệ cung - cầu. 
Câu 21. Vợ chồng chị C đã trả cho công ty M 800 triệu đồng để mua một căn hộ trong khu đô thị Y. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?

A. Thước đo giá trị.
B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 22. Theo đề xuất của chồng là anh D, chị T giám đốc công ty chuyên về nội thất đã quyết định đầu tư thêm vốn và máy móc để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên sản phẩm mới làm ra có chất lượng thấp, mẫu mà thì lạc hậu, giá thành cao nên sau một năm đi vào hoạt động lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường rất ít, nguy cơ phải phá sản do làm ăn thua lỗ ngày càng cao.Trong trường hợp này chị T đã thực hiện chưa tốt chức năng nào của thị trường.

A. Chức năng điều tiết sản xuất.

B. Chức năng thông tin sản phẩm.

C. Chức năng thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.

D. Chức năng kích thích sản xuấtvà năng suất lao động tăng.

Câu 23. Mùa hè đến, lượng tiêu thụ điện tăng mạnh nên hay bị mất điện. Do đó, nhu cầu mua bóng đèn tích điện của người dân tăng lên, dẫn đến nhà sản xuất mở rộng lượng cung đèn tích điện trên thị trường. Xét về quan hệ cung cầu thì nhà sản xuất đã vận dụng nội dung nào dưới đây?

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.

B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung  - cầu.

C. Cung - cầu triệt tiêu lẫn nhau.

D. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường.

Câu 24: Cơ sở sản xuất nem chua của ông H đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo X đăng tin không đúng sự thật rằng nem chua của ông H có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở của pháp luật ông H đã đề nghị báo X cải chính lại thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò nào sau đây đối với công dân?

A. Bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.

B. Luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh.

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Bảo vệ mọi nhu cầu của người dân.

Câu 25:  Là kế toán doanh nghiệp, khi nhập dữ liệu, M đã sơ ý bỏ sót một số 0 trong số tiền cần chuyển cho đối tác, hành vi này của M đã khiến công ty thiệt hại, trong trường hợp này M được xác định mắc lỗi 
A. vô ý do quá tự tin.             B. vô ý do cẩu thả.   C. cố ý trực tiếp.       D. cố ý gián tiếp.                                          
Câu 26: Ông Q là chủ một nhà hàng kinh doanh dịch vụ karaoke tại huyện L, để đảm bảo công tác phòng dịch covid trung tâm y tế huyện đã yêu cầu ông cho phun khử khuẩn nhà hàng vì trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch nhưng ông từ chối . Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, ông Q sẽ phải chịu mức phạt nào sau đây?

A. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

B. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

C. Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

D. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu 27: Do là bạn thân của nhau lại làm cùng một công ty nên nhiều lần bảo vệ M đã tự ý mở cổng cho anh N ra ngoài giải quyết việc cá nhân. Trong một lần giải quyết việc riêng N đã xô xát với Q, thấy vậy M đã đến để giúp N khiến cho sự việc càng thêm căng thẳng. Đám đông đã được giải tán khi có sự xuất hiện của công an phường đến lập biên bản và dẫn 3 người về trụ sở làm việc. Trong trường hợp này bảo vệ M và anh N cùng vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Hình sự và hành chính.                                     B. Hành chính và dân sự.

C. Hành chính và kỉ luật.                                       D. Hình sự và kỉ luật.

Câu 28: Sau giờ tan làm anh H đã lái xe máy đi uống bia với bạn. Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và đo nồng độ cồn thì thấy hơi thở anh H chứa 0.3 miligam/ 1 lít khí thở. Trong trường hợp này anh H sẽ bị xử phạt 

A. 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng .                   B. 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng  

C. 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng                          D. 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.   

Câu 29: Anh P là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin vừa đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Tập đoàn X đã kí hợp đồng làm việc với anh P và trả mỗi tháng 50 triệu đồng tiền lương đồng thời cấp thêm một căn hộ chung cư cao cấp trong thành phố. Theo quy định của pháp luật, Nhà nước và các doanh nghiệp có chế độ ưu đãi đối với người có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao nhằm 

A. phát huy tài năng, làm lợi cho doanh nghiệp và đất nước.

B. tận dụng tối đa trí tuệ, chất xám của người lao động.

C. phát huy tiềm năng nguồn nhân lực cho đất nước 

D. nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Câu 30: Trường hợp nào sau đây người lao động nghỉ làm việc cần phải báo cho người sử dụng lao động trước 30 ngày

A. Không bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc.

B. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng kì hạn.

C. Xin được công ty khác lương cao hơn công ty cũ.

D. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, hành hạ. 

Câu 31: Do nhân viên làm lộ một số bí quyết kinh doanh mĩ phẩm của công ty Z, anh H đã nhờ P là chuyên gia trong ngành mĩ phẩm pha chế rồi tự mở cơ sở kinh doanh riêng dưới danh nghĩa của công ty Z. Anh H đã vi phạm nội dung nào sau đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Tự chủ đăng kí kinh doanh.

B. Chủ động tìm kiếm thị trường.

C. Chủ động mở rộng ngành nghề.

D. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

Câu 32: Chị H và anh K thưa chuyện với hai gia đình để được đăng kí kết hôn nhưng bố chị H là ông G kiên quyết không cho vì nhà chị H theo đạo Thiên Chúa còn nhà anh K theo đạo Phật. Hành vi của ông G là biểu hiện

A. không đoàn kết giữa các tôn giáo.


B. phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo.

C. thiếu tôn trọng giữa các tôn giáo.


D. chia rẽ đoàn kết giữa các tôn giáo.

Câu 33 . Sáng nay ông T để điện thoại trên bàn rồi ra vườn cuốc đất, khi quay trở vào thì điện thoại đã mất. Nghi ngờ em S ( 13 tuổi)  đang chơi ở gần đó lấy nên ông đã nhốt S vào kho để tra hỏi, đến chiều không thấy con về bố mẹ S đi tìm ông T mới thả S ra . Hành vi của ông T xâm phạm quyền nào sau đây và sẽ bị xử lí như thế nào?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe và bị xử phạt từ 6 tháng đến 3 năm.

B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe và bị xử phạt từ 2 năm đến 5 năm.

C. Bất khả xâm phạm thân thể và có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm 

D. Bất khả xâm phạm về thân thể và có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Câu 34: Trường hợp nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông C bắt người đang thực hiện hành vi phạm tội.

B. Công an H bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội.

C. Ông P bắt người đang có lệnh truy nã.

D. Cảnh sát X bắt người đã thực hiện tội phạm.

Câu 35. Trường hợp nào sau đây thì bắt người không cần lệnh?

A. Bắt gặp B đang cắt trộm cáp quang quốc gia.

B. C xác nhận với công an là B vừa giết người.

C. Có căn cứ chứng tỏ H chuẩn bị bán chị M qua biên giới.

D. T cung cấp thông tin là L vừa cướp tiệm vàng. 

Câu 36. Công ty kinh doanh đồ gỗ của ông H, ông P, anh L và chị V đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên đã thanh lí số hàng trong kho để thu hồi vốn. Vì thế, ông H đã rút cổ phần để mua trâu nuôi, khi thấy nhu cầu sử dụng thịt trâu trên thị trường tăng cao. Ông P lấy tiền để trả nợ cho ngân hàng. Thấy nhu cầu đi lại bằng xe cá nhân tăng nên anh L mua xe ô tô chạy dịch vụ chở khách. Chị V và chồng là anh G chuyển sang bán hàng ăn. Những ai sau đây đã vận dụng tốt chức năng thông tin của thị trường và chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ?

A. Chị V, anh G và ông H.
B. Ông P và ông H.

C. Ông H và anh L.
D. Ông H, chị V và anh L.
Câu 37. Anh G, K, L, M cùng mở quán bán phở tại thị trấn X. Để bán với giá thấp hơn, anh G đã giảm chi phí bằng cách giảm lượng phở, thịt trong mỗi tô phở; anh K tìm mua nguồn thịt tươi ngon và xương để hầm nước lèo; anh L đầu tư hệ thống nồi hơi dùng điện hầm nước lèo thay củi để bớt công sức; anh M thuê thêm nhân viên phục vụ trẻ, nhanh nhẹn. Những ai sau đây đã vận dụng quy luật giá trị?

A. Anh K và L.
B. Anh G, K, L và M
C. Anh K, L và M.
D. Anh G.

Câu 38. Nhận thấy nhu cầu các sản phẩm y tế tăng vọt do tác động của dịch COVID 19 công ty của anh D đã đầu tư vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, thuê thêm nhiều nhân công sản xuất tăng ca để kịp phân phối ra thị trường. Trong khi đó do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhu cầu về mặt hàng trang trí nội thất giảm mạnh, anh N đã đóng cửa nhà xưởng, cho công nhân tạm thời nghỉ việc không lương để giảm thiệt hại. Nắm bắt được nhu cầu về dịch vụ giao hàng nhanh ngày càng phát triển chị T đã thuê thêm nhân công để mở rộng dịch vụ của mình. Trong trường hợp này những ai sau đây đã thực hiện tốt chức năng thông tin của thị trường?
A. Anh D và anh N.
B. Anh D và chị T
C. Anh N.
D. Chị T

Câu 39. Để có hàng giao đúng hẹn cho công ty anh M theo hợp đồng đã kí kết, ông N đã bất chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng bằng cách hợp tác với anh L làm hàng giả với số tiền lên đến 25 triệu đồng . Biết việc này vợ anh L là chị Q tìm cách ngăn cản chồng chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông N với cơ quan chức năng. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình là ông N, bà G đã thuê anh S và anh Z chặn đánh chị Q với tỉ lệ thương tật là 13 %. Trong tình huống trên người nào sau đây vi phạm hành chính?

A. Bà G và ông N, anh L                                         B. Ông N và anh L.

C. Anh S và anh Z.                                                  D. Bà G và anh S và anh Z.

Câu 40: Chủ một cửa hàng mĩ phẩm là chị M đã nhờ chị T chủ cửa hàng tạp hóa bán giúp 100 hộp kem chống nắng không rõ nguồn gốc. Vì bị quản lí thị trường tịch thu toàn  bộ số hàng nên chị T đã không thanh toán tiền cho chị M và còn báo cáo với cơ quan chức năng chị M là chủ lô hàng đó. Bức xúc vì vừa bị mất tiền lại vừa bị cán bộ chức năng là ông S xử phạt nên chị M đã nhờ em gái là chị V viết bài chia sẻ lên mạng xã hội đồng thời bịa đặt cửa hàng tạp hóa của chị T bán hàng giả. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?

A.Chị M, chị T và chị V.



B. Chị M, chị T và ông S.

C. Chị M và chị T.




D. Chị M và chị V.

Câu 41: Khi sử dụng xe công vụ của cơ quan đi đám cưới, ông M đã va chạm với anh H đi trên đường ngược chiều khiến anh bị thương nhẹ. Tức giận vì ông M không xin lỗi còn to tiếng thách thức, anh H kể chuyện này với anh rể mình là T. Khi biết ông M là bạn của anh P, anh T bí mật rủ anh P cầm theo hung khí tìm ông M để trả thù nhưng đang làm việc nên anh P không đi. Khi nghe tin anh T bị ông M đánh gãy tay anh P đã bỏ giở công việc đang làm ở công ty rồi ra ngoài tìm ông M và đánh ông M phải khâu 3 mũi. Hành vi của người nào sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và kỉ luật? 

A. Ông M và anh P.
  B. Anh T, anh P.      C. Ông M và anh T .
D. Anh H và anh P.
Câu 42: Bà S làm đơn khiếu nại lên ủy ban nhân dân xã T khi ông L xây nhà lấn chiếm 50 mét vuông vào phần đất đang tranh chấp giữa hai nhà. Tổ công tác của ủy ban nhân dân do ông H dẫn đầu đã mời đại diện hai gia đình đo lại mốc giới theo sơ đồ hiện hành. Trong quá trình làm việc do không giữ được bình tĩnh giữa ông L và bà S cùng với hai con của bà là anh Đ và chị O đã to tiếng chửi bới, xúc phạm nhau. Bức xúc ông L bỏ về nhà lấy hung khí đâm trọng thương anh Đ. Đang ở gần đó thấy con bị đánh bà S đã cầm viên gạch ném vào đầu ông L làm ông bị chấn thương sọ não. Ông H đã gọi điện cho công an xã đưa bà S về trụ sở lấy lời khai đồng thời gọi xe cấp cứu đưa anh Đ và ông L đi bệnh viện. Những ai sau đây vừa bị xâm phạm tính mạng sức khỏe vừa bị xúc phạm danh dự và nhân phẩm ?

A. Bà S và ông L.                                             B. Ông L và anh Đ.

C. Anh Đ và chị O và bà S.                              D. Bà S, ông L và anh Đ.

Câu 43. Chị K và em gái ruột là chị L cùng làm việc cho công ti X. Trong thời gian chị K đang nghỉ chế độ thai sản, chị L tự ý nghỉ việc để chuyển sang công ty khác làm việc với mức lương cao hơn. Liên lạc với chị L không được, giám đốc công ti X là ông P đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cả chị K và chị L, đồng thời nhận cháu họ của mình là chị T vào làm việc. Những ai sau đây không vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A. Chị L và ông P.
B. Chị K, chị L và chị T.

C. Ông P, chị L và chị T.
D. Chị K và chị T.

Câu 44. Chị M là điều dưỡng viên của bệnh viện X. Để có thể kinh doanh thuốc tân dược, chị M thuê ông Q là chủ một công ty in làm bằng đại học Dược giả. Biết chị H là người quen của ông G, chị M nhờ chị H giới thiệu và đến tiếp cận với ông G là lãnh đạo cơ quan chức năng đưa 30 triệu đồng nhờ loại hồ sơ xin kinh doanh hợp lệ củạ chị N và cấp giấy phép kinh doanh cho mình. Những người nào sau đây đồng thời vi phạm kỉ luật và vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Chị M và ông Q.




B. Chị M, ông Q và chị N.

C. Chị M và ông G.




D. Chị M, chị N và ông G.

Câu 45. Anh X là con cả trong gia đình, sau khi cha mẹ qua đời, anh X đã gọi em gái là K và L đến bàn bạc việc phân chia tài sản . Vì là con cả nên anh X nhận ngôi nhà của cha mẹ đẻ để lại còn em gái K được nhận một khoản tiền 100 triệu đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các đợt cúng giỗ cho cha mẹ. L còn đi học nên được chia 50 triệu đồng và không phải lo việc cúng giỗ. Bất bình vì điều đó, chị K đã kể lại với chồng là H và anh H đã thuê anh M và anh T đến đánh anh X hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai sau đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh X và chị K.                                             B. Anh X, chị K và anh H.

C. Anh X và anh H.                                            D. Anh X, chị K và chị L.
Câu 46: Chị N là lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược của ông A và ông B. Vì nhận của ông A 50 triệu đồng nên đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ cấp phép cho ông A. Phát hiện anh V được chị N chia tiền để làm việc này ông B về kể cho vợ là chị H nghe và chị H đã tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm khiến uy tín của chị N giảm sút. Những ai sau đây không vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông B và chị H.                                              B. Chị N và ông A.

C. Chị N, ông A và ông B.                                  D. Ông A, ông B và chị H.

Câu 47: Nghi ngờ chị O ngoại tình với chồng mình, chị T thuê anh K chặn đường bắt chị O nhốt tại nhà kho của mình để xét hỏi. Mặc dù chồng chị T khuyên can và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị T vẫn không tin. Chồng chị O là anh G nghe tin vợ bị ngất đã nhờ anh Q, anh Z cùng đến phá cửa nhà kho đưa vợ đi cấp cứu. Do anh K ngăn cản nên G đã đánh gãy chân và khóa cửa nhốt anh K trong nhà. Những người nào sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Vợ chồng chị T và anh K


            B. Anh G,anh Z và K.


C. Chị O, chị T và anh G.


            D. Anh K, chị T và anh G.

Câu 48: Bắt quả tang anh M vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm, anh B cán bộ chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật. Anh M đã quyết liệt chống đối nên anh B đẩy anh M ngã gãy tay. Để trả thù, ông T bố anh M thuê anh K bắt cóc cháu N con gái anh B. Vì bị nhốt và bỏ đói trong nhà kho 1 ngày, nên cháu N bị ngất phải nhập viện cấp cứu. Vì thương con nên chị D vợ anh B đã đến nhà ông T chửi bới và đánh con anh M là cháu Y rách trán phải khâu 3 mũi. Những ai sau đây bị xâm phạm tính mạng sức khỏe của công dân?

A. Ông T và anh K và chị D.                                   B. Anh M, cháu N và cháu Y.

C. Anh M, ông T và anh K.                                     D. Anh B, chị D và ông T.

Câu 49: Cho rằng bác sĩ S đã bỏ mặc con mình trong lúc nguy cấp, L đã làm đơn tố cáo S với lí do bịa đặt rằng S đã nhận tiền hối lộ của mình . Thấy vậy bạn của S là G và X đã nhờ A đến dàn xếp với L nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên A đã đánh L bị thương phải nhập viện, chứng kiến cảnh lúc xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng xã hội với nội dung bác sĩ S thuê người đánh chồng mình nhằm hạ uy tín của S. Những ai sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo vệ danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. S,G,L và A.                B. X,S,L và G.
  C. Anh L và chị Q.              D. Chỉ mình chị Q.

Câu 50 : Giám đốc công ty tổ chức sự kiện Z là anh V yêu cầu nhân viên U khống chế và giữ khách hàng là anh F vì có hành vi gây rối. Sau 1 ngày tìm kiếm vợ anh F là chị G phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ K và M đến giải cứu chồng. Vì V không đồng ý thả anh F nên K và M đã đánh V gãy tay. Do không giải thoát được cho chồng nên chị G đã thuê L đến bắt con gái anh V là cháu T để gây sức ép buộc V phải thả chồng mình. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 

A. Anh V, anh U, chị G và anh L .                       B. Anh V, anh U, anh K và anh M.

C. Chị G, anh K, anh M và anh L.                        D. Anh F, anh K, anh L và anh M 
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